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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

 

Liên minh tiền tệ có đặc điểm nào sau đây 

A. Chính sách tiền tệ chung 

B. Chính sách tài khóa chung 

C. Tỷ giá hối đoái thả nổi giữa các đồng tiền của các quốc gia thành viên 

D. Các thành viên độc lập về chính sách tiền tệ 

ANSWER:  A 

Tỷ lệ bảo hộ thực tế cho biết mức độ bảo hộ đối với: 

A. Người tiêu dùng trong nước  

B. Người sản xuất trong nước  

C. Người sản xuất nước ngoài 

D. Tất cả đều sai. 

ANSWER:  B 

FTA có đặc điểm nào sau đây: 

A. Các nước thành viên thống nhất mức thuế quan đánh ra bên ngoài khối 

B. Các nước thành viên độc lập về chính sách thương mại 

C. Các nước thành viên thống nhất về chính sách tiền tệ 

D. FTA không cần có quy tắc xuất xứ 

Tạo lập thương mại xuất hiện khi: 

A. Liên minh thuế quan dẫn đến chuyển nhập khẩu từ một quốc gia ngoài liên minh với chi phí 

thấp hơn sang nhập khẩu từ một quốc gia trong liên minh với chi phí cao hơn. 

B. Một quốc gia rời bỏ FTA và trở lại mô hình tự cung tự cấp 

C. Một FTA chuyển thành liên minh thuế quan 

D. Gia nhập FTA dẫn đến chuyển tiêu dùng hàng hóa trong nước với giá cao sang nhập khẩu hàng 

hóa có giá thấp hơn từ một quốc gia thành viên  



ANSWER: D 

Chuyển hướng thương mại xuất hiện khi: 

A. Liên minh thuế quan dẫn đến chuyển nhập khẩu từ một quốc gia ngoài liên minh với chi phí 

thấp hơn sang nhập khẩu từ một quốc gia trong liên minh với chi phí cao hơn. 

B. Một quốc gia rời bỏ FTA và trở lại mô hình tự cung tự cấp 

C. Một quốc gia rời bỏ một liên minh thuế quan và chuyển sang hội nhập bằng hình thức FTA 

D. Tất cả đều sai 

ANSWER: A 

Phương thức đầu tư trực tiếp nước ngoài KHÔNG bao gồm những điều sau đây: 

A. Xây dựng nhà máy mới ở nước ngoài 

B. Xuất khẩu 

C. Sáp nhập và mua lại các công ty nước ngoài 

D. Liên doanh quốc tế  

ANSWER: B 

Để đánh giá đúng mức độ bảo hộ của thuế quan đối với các nhà sản xuất, người ta căn cứ vào: 

A. Tỷ lệ bảo hộ thực tế 

B. Thuế quan danh nghĩa 

C.  Gía trị gia tăng nội địa  

D. Tất cả đều sai. 

ANSWER: A 

Khi một nước gia nhập WTO thì: 

A. Thuế quan ngay lập tức được loại bỏ 

B. Thuế quan giảm dần 

C. Thuế quan tăng dần 

D. Nước nhập khẩu hoàn toàn tự định về chính sách thương mại 

ANSWER: B 

Chính sách áp thuế chống trợ cấp của Mỹ đối với hàng may mặc nhập khẩu từ Việt Nam có thể 

gây ra sự phản kháng từ: 

A. Các nhà xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam 

B. Các nhà xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam 

C. Người tiêu dùng hàng may mặc của Việt Nam 

D. Tất cả đều sai 

ANSWER: A 

Trong trường hợp không đánh thuế vào sản phẩm trung gian (ti = 0), mức độ bảo hộ thực tế: 

A. Bằng thuế quan danh nghĩa 

B. Bằng 0 

C. Đạt giá trị cao nhất 

D. Không xác định được 

ANSWER: C 

Hiện tượng các nước phát triển đánh thuế rất thấp hoặc không đánh đối với mặt hàng nguyên 

liệu thô hoặc sản phẩm sơ chế có thể gây tác động nào sau đây: 



A. Giúp các nước đang phát triển đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp. 

B. Không có tác động gì đến hoạt động xuất nhập khẩu của các nước đang phát triển. 

C. Tác động xấu đến chính sách đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghiệp chế tạo của các nước đang 

phát triển. 

D. Tác động xấu đến chính sách đẩy mạnh xuất khẩu hàng nguyên liệu thô và sản phẩm sơ chế của 

các nước đang phát triển. 

ANSWER:  C 

 

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 

Anh (chị) hãy nêu các lợi ích của các liên kết kinh tế quốc tế. 

Đáp án : 

Mở rộng thị trường, tạo đồng minh trong thương mại quốc tế,  

Tận dụng nguồn lực giữa các nước, hướng đến chuyen môn hóa, tăng năng suất lao động 

Liên kết tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế. 

Lấy ví dụ minh họa. 

 

Câu 2: (3 điểm) 

Cho hàm cung, cầu về sản phẩm X của một quốc gia nhỏ như sau: QS = 55P – 795 và QD = 3605 – 

145P 

Trong đó: QS, QD là sản lượng sản phẩm X (đvt: 1.000 máy); P là giá cả sản phẩm X (đvt: triệu 

VNĐ/máy). Giá thế giới về sản phẩm X là PW = 1.000 dollar Mỹ /máy. Tỷ giá giữa 2 đồng tiền là 1 

USD = 18.000 VNĐ 

a) Để bảo hộ sản xuất trong nước, chính phủ đánh thuế quan nhập khẩu 10%. Hãy cho biết tác 

động của chính sách này đối với thị trường nội địa? (1đ) 

b) Hãy phân tích tác động của chính sách thuế quan trên đối với người tiêu dùng, nhà sản xuất, 

chính phủ và nền kinh tế? (1đ) 

c) Tính tỷ lệ bảo hộ thực tế với thuế quan như trên. Cho nhận xét về mức bảo hộ. Biết nguyên liệu 

để sản xuất ra sản phẩm X đều được nhập khẩu với giá là PNVL = 950 USD/bộ. (1đ) 

Đáp án : 

a. Khi thương mại chưa xảy ra: QD = QS 

 3605 – 145P = 55P – 795 

 PE = 22 và QE = 415 

* Khi thương mại tự do xảy ra: PW = 1.000 x 18.000 = 18 triệu đồng /máy 

 Giá trong nước PX = PW = 18  QD = 995 và QS = 195  

 NK = QD – QS = 800 

Như vậy, khi thương mại tự do thì tình hình thị trường nội địa là: 



+ Giá trong nước giảm: từ 22 xuống 18 [triệu đồng/máy] 

+ Tiêu dùng tăng: từ 415 lên 995 máy 

+ Sản xuất giảm: từ 415 xuống 195 máy 

+ Nhập khẩu tăng: từ 0 lên 800 máy 

Chính phủ đánh thuế quan T = 10% 

Giá trong nước PX = PW (1+T) = 18 (1+10%) = 19,8 triệu đồng/máy 

 QD = 734 và QS = 294  NK = QD – QS = 440 

Như vậy, việc chính phủ đánh thuế quan đã làm cho: 

+ Giá trong nước tăng: từ 18 lên 19,8 [triệu đồng/máy] 

+ Tiêu dùng giảm: từ 995 xuống 734 máy 

+ Sản xuất tăng: từ 195 lên 294 máy 

+ Nhập khẩu giảm: từ 800 xuống 440 máy 

b) Đặt và tính diện tích các hình: 

+ Diện tích a = 440,1 triệu đồng 

+ Diện tích b = 89,1 triệu đồng 

+ Diện tích c = 792 triệu đồng 

+ Diện tích d = 234,9 triệu đồng 

Như vậy, việc chính phủ đánh thuế quan T = 10% đã làm cho: 

+ TDTD giảm  = – a – b – c – d  = - 1.556,1 triệu đồng 

+ TDSX tăng  = + a    = + 440,1 triệu đồng 

+ NSCP tăng  = + c   = + 792 triệu đồng 

=> Nền kinh tế bị thiệt hại = – b – d  = - 324 triệu đồng 

c) Ta có: 

ai = 
W

NL

P

P
 = 

1000

950
 = 0,95 

t = T = 10% = 0,1 

ti = 0 

Tỷ lệ bảo hộ trong trường hợp này là:  

ERP = 
i

ii

a

xatt

−

−

1
 = 

95,01

01,0

−

−
 = 2 (hay = 200%) 
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Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều 

hoà của nó 

A. tăng 2 lần 

B. tăng 4 lần 

C. giảm 2 lần 

D. giảm 4 lần 

ANSWER: A 

 

 


